
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH 

 

Số:          /SLĐTBXH-NCC 
 

V/v hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước, 

quà của tỉnh đối với người có công 

 với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ  

(27/7/1947 - 27/7/2023) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng  7  năm 2023 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

 

 

Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-CTN ngày 19/6/2023 của Chủ tịch nước về 

việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2023) (sau đây viết tắt là Quyết định số 715/QĐ-CTN);  
 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định đối tượng và mức chi thăm hỏi, tặng 

quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND); 
 

Thực hiện Văn bản số 2392/LĐTBXH-NCC ngày 27/6/2023 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước 

nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023);  
   
 
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tặng quà của Chủ 

tịch nước, quà của tỉnh đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 

nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), 

như sau: 
 
 

I. QUÀ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC (Thực hiện theo Quyết định số 715/QĐ-CTN) 
 

1. Mức quà 600.000 đồng tặng: 

a) Người có công với cách mạng 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và 

những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

trước ngày 28/7/2023 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại 

B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng; 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân 

nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 
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2. Mức quà 300.000 đồng tặng: 

a) Người có công với cách mạng 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại 

B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao  động. 
 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 
 

b) Đại diện thân nhân liệt sĩ: Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết 

định số 715/QĐ-CTN: 
 

- Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân 

còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời 

là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2  Điều 1 Quyết 

định số 715/QĐ-CTN thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 01 suất 

quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ. 
 

- Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng 

thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 

1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-CTN thì người đó được nhận 

thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ. 
 

- Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối 

tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết 

định số 715/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân 

nhân liệt sĩ. 
 

c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân):  

Quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-CTN: Trường 

hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của 

Chủ tịch nước, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà. 
 
 

* Lưu ý: Văn bản số 2392/LĐTBXH-NCC ngày 27/6/2023 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước 

nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) 

hướng dẫn: 

“Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 

Quyết định số 715/QĐ-CTN: Mỗi người chỉ nhận 01 suất quà của Chủ tịch 

nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ 

điều kiện hưởng cả hai mức quà thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất. 

Nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó”. 
   

 

II. QUÀ CỦA TỈNH (Thực hiện theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND) 
 

1. Mức quà 1.000.000 đồng tặng: 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. 
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- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ 

kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại 

B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng. 

- Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp 

hằng tháng. 

- Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. 

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng. 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng. 
 

2. Mức quà 500.000 đồng tặng: 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại 

B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hằng tháng. 

Thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động. 

- Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ 

cấp hằng tháng. 

- Đại diện thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. 

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân). 

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp hằng tháng. 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hằng tháng. 

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị 

dạng, dị tật đang hưởng trợ cấp hằng tháng. 

3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thân nhân 

của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, thân nhân liệt sĩ đang 

hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng được tặng quà theo quy định tại khoản 

1 Điều 3 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022; ngoài ra, mỗi liệt sĩ thì 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thân nhân của hai liệt 

sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp 

tuất nuôi dưỡng hằng tháng được nhận quà  500.000 đồng. 
 

* Lưu ý: Tại Điều 2 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định đối tượng và mức chi 

thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với 

cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang quy định: 

“(1) Mỗi một liệt sĩ thì đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ 

được nhận một suất quà nhân dịp ngày lễ, tết. 
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(2) Trường hợp trong cùng một dịp lễ, tết mà một người thuộc từ hai (02) 

đối tượng hoặc nhóm đối tượng được thăm hỏi, tặng quà trở lên, trừ các đối 

tượng được nhận quà quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 10/2022/NQ-

HĐND ngày 03/7/2022 thì người đó chỉ được nhận một suất quà có giá trị cao 

nhất.” 
 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Quà của tỉnh tặng người có công với cách mạng và gia đình người có 

công với cách mạng được tặng bằng tiền kèm theo thiếp chúc mừng của Tỉnh ủy - 

Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 
 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh đối với người có 

công với cách mạng. 

- Phê duyệt danh sách người có công với cách mạng nhận quà của Chủ tịch 

nước, quà của tỉnh. 

- Tổng hợp kết quả tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo: 

a) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố: 

- Rà soát, lập danh sách người có công với cách mạng và gia đình người có 

công với cách mạng trên địa bàn huyện, thành phố nhận quà của Chủ tịch nước, 

quà của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (theo mẫu số 

01, mẫu số 02) đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; nếu có vướng 

mắc thông tin về hồ sơ của người có công với cách mạng và thân nhân người có 

công với cách mạng yêu cầu tra cứu tại Phòng Người có công, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 
 

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội gửi Sở: Tờ trình kèm theo danh 

sách, biểu tổng hợp người có công với cách mạng nhận quà của Chủ tịch nước, 

quà của tỉnh (theo mẫu số 05, mẫu số 06); danh sách người có công với cách 

mạng nhận quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh (theo mẫu số 01, mẫu số 02 và 

mẫu số 07, mẫu số 08); báo cáo so sánh tăng giảm, lý do tăng giảm số suất quà 

theo từng đối tượng người có công với cách mạng (đề nghị ghi rõ họ và tên, đối 

tượng) so sánh với danh sách chi quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh nhân dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trước ngày 05/7/2023 để Sở phê duyệt danh 

sách và ban hành Quyết định. 
 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ Quyết định phê duyệt 

người có công với cách mạng, gia đình người có công với cách mạng nhận quà 

của Chủ tịch nước, quà của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (theo địa bàn huyện, thành phố) do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

phê duyệt để lập danh sách chi quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh tặng người có 

công với cách mạng (theo mẫu số 01A, mẫu số 02A). 
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 - Theo dõi chặt chẽ, thường xuyên việc tặng quà của các xã, phường, thị 

trấn; đảm bảo tặng quà đúng, đầy đủ, kịp thời và chu đáo quà của Chủ tịch nước, 

quà của tỉnh đối với người có công với cách mạng, gia đình người có công với 

cách mạng trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; 
 

 - Tổng hợp, báo cáo kết quả tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh (theo 

mẫu số 03, mẫu số 04), quà của huyện, thành phố đối với người có công với cách 

mạng, gia đình người có công với cách mạng gửi về Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội trước ngày 05/8/2023 để Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; báo cáo nhanh số liệu tặng quà của Chủ tịch nước, 

quà của tỉnh trước ngày 27/7/2023.  

- Danh sách nhận quà phải có đầy đủ chữ ký của người có công với cách 

mạng, thân nhân người có công với cách mạng (người có công với cách mạng, 

thân nhân người có công với cách mạng có tên trong danh dách nhận quà; nhận 

thay phải có Giấy ủy quyền của người được nhận quà, xác nhận của Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn); thanh quyết toán quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh 

theo đúng quy định của pháp luật, quy định hiện hành.  
 

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:  

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ trì cùng với các tổ chức chính trị 

- xã hội, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn tổ chức tiếp nhận quà, trực tiếp thăm 

hỏi, trao quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh đến người có công với cách mạng, 

gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã, phường, thị trấn nhân dịp 

kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, chu đáo, 

kịp thời, đầy đủ xong trước ngày 26/7/2023, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. 
 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh;  

- Phòng LĐTB và XH huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NCC (Lan Anh) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Mai Thị Thanh Bình 
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